
1. Đối tượng: TC24B 2. Lần thi: 2 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 7 18/07/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 2530210329 ĐẶNG THANH HƯỜNG TC24B2 5 203A 08h00

2 2530210498 ĐẶNG THỊ VÂN TC24B2 6 203A 08h00

3 2530210492 LÊ THANH TÙNG TC24B2 7 203A 08h00

4 2530210377 LÊ THỊ HÀ MY TC24B1 3 203A 08h00

5 2530210358 LÊ THỊ THUỲ LINH TC24B1 4 203A 08h00

6 2530210356 NGÔ DIỆU LINH TC24B1 2 203A 08h00

7 2530210268 NGUYỄN BÁ CƯỜNG TC24B2 7 203A 08h00

8 2530210247 NGUYỄN DIỆP ANH TC24B2 7 203A 08h00

9 2530210413 NGUYỄN ĐỨC NHẪN TC24B2 8 203A 08h00

10 2530210477 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG TC24B2 8 203A 08h00

11 2530210251 NGUYỄN HOÀNG ANH TC24B1 2 203A 08h00

12 2530210476 NGUYỄN NGỌC THU TRÀ TC24B1 1 203A 08h00

13 2530210263 NGUYỄN THỊ BÌNH TC24B1 3 203A 08h00

14 2530210254 NGUYỄN THỊ MAI ANH TC24B2 6 203A 08h00

15 2530210379 NGUYỄN VIẾT MẠNH TC24B1 4 203A 08h00

16 2530210291 PHẠM THỊ THANH HOA TC24B1 1 203A 08h00

17 2530210450 TRẦN HỒNG THÚY TC24B1 2 203A 08h00

18 2530210320 BÙI DUY HƯNG TC24B1 3 205A 08h00

19 2530210412 ĐẶNG VĂN NHẤT TC24B2 5 205A 08h00

20 2530210441 ĐINH VĂN THI TC24B1 3 205A 08h00

21 2530210420 ĐỖ BẢO PHƯƠNG TC24B1 2 205A 08h00

22 2530210405 DƯƠNG HỒNG NHUNG TC24B1 2 205A 08h00

23 2530210324 DƯƠNG QUỲNH HƯƠNG TC24B1 1 205A 08h00

24 2530210414 DƯƠNG THIỂU NHẬT TC24B2 7 205A 08h00

25 2530210482 HỒ THỊ ÁNH TUYẾT TC24B2 8 205A 08h00

26 2530210375 HUỲNH NGỌC MAI TC24B2 7 205A 08h00

27 2530210361 LÊ THỊ MAI LINH TC24B2 5 205A 08h00

28 2530210430 NGÔ ĐĂNG QUANG TC24B1 2 205A 08h00

29 2530210253 NGÔ TUẤN ANH TC24B1 1 205A 08h00

30 2530210418 NGUYỄN HUỆ PHƯƠNG TC24B2 7 205A 08h00

31 2530210294 NGUYỄN HUY HOÀNG TC24B2 8 205A 08h00

32 2530210519 NGUYỄN SỸ ĐẠI TC24B1 3 205A 08h00

33 2530210510 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN TC24B2 5 205A 08h00

34 2530210344 NGUYỄN THỊ HẰNG TC24B1 3 205A 08h00

35 2530210323 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TC24B1 1 205A 08h00

36 2530210422 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG TC24B1 3 205A 08h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM HT, CN cơ thể và CS vật lý của các hoạt động sống

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 2530210416 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH TC24B1 4 205A 08h00

38 2530210438 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH TC24B2 7 205A 08h00

39 2530210419 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG TC24B2 6 205A 08h00

40 2530210502 NGUYỄN THỊ VÂN TC24B2 6 205A 08h00

41 2530210273 NGUYỄN VIỆT DŨNG TC24B2 6 205A 08h00

42 2530210439 PHẠM HỒNG THANH TC24B2 5 205A 08h00

43 2530210271 PHẠM THỊ THUỲ DUNG TC24B2 8 205A 08h00

44 2530210346 PHẠM THU HỒNG TC24B1 3 205A 08h00

45 2530210382 PHẠM VĂN NAM TC24B1 2 205A 08h00

46 2530210493 TRẦN ANH TÚ TC24B2 7 205A 08h00

47 2530210349 TRẦN THỊ KHUYÊN TC24B2 8 205A 08h00

48 2530210371 TRẦN THỊ LỆ TC24B2 6 205A 08h00

49 2530210246 TRẦN THỊ QUỲNH ANH TC24B1 3 205A 08h00

50 2530210385 TRẦN THỊ THU NGA TC24B1 3 205A 08h00

51 2530210249 TRẦN THỊ VÂN ANH TC24B1 4 205A 08h00

52 2530210452 TRỊNH THỊ THƯ TC24B1 2 205A 08h00

53 2530210442 VÕ NỮ HOÀI THU TC24B1 4 205A 08h00

54 2530210463 VŨ MINH TRANG TC24B1 3 205A 08h00

55 2530210457 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO TC24B2 8 205A 08h00
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